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CHỦ ĐỀ 4: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦY SẢN
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4 (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
· Hiểu và trình bày được những kiến thức đã học về vai trò, triển vọng của thủy sản; phân loại các nhóm thủy sản cũng như các phương thức chăn nuôi thủy sản phổ biến ở nước ta.
2. Về năng lực
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học : Chủ động tự tìm hiểu thêm các nội dung liên quan kiến thức bài học.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác, làm việc nhóm thảo luận câu hỏi, hệ thống lại kiến thức đã học…để trình bày, chia sẻ ý tưởng, báo cáo kết quả học tập. 
· Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc và học tập.
Năng lực riêng: 
· Nhận biết được xu hướng phát triển của thủy sản, cách phân loại và phương thức nuôi thủy sản.
· Liên hệ thực tiễn ở địa phương, phân tích và đưa ra phương án hợp lí để phát triển ngành thủy sản.
2. Phẩm chất: 
· Có ý thức học tập và rèn luyện, trách nhiệm với các nhiệm vụ học tập được giao.
· Yêu thích ngành nghề nuôi thủy sản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, Giáo án.
· Máy tính, máy chiếu
· Sơ đồ khối hệ thống kiến thức chủ đề 4.
2. Đối với học sinh
· SGK, vở ghi
· Hệ thống lại kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở cho HS nhớ lại các kiến thức đã học trong chủ đề 4.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi, lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi : Trong chủ đề 4, em đã được tìm hiểu những nội dung gì ? Hãy liệt kê lại những nội dung em đã được học.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3, 4: Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV ghi nhận các câu trả lời của HS, chưa vội kết luận đúng sai, sẽ để HS xác nhận lại sau khi học xong bài học.
- GV dẫn dắt vào bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại các nội dung trong chủ đề 4. Giới thiệu chung về thủy sản.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS trình bày và giải thích được các nội dung đã học trong chủ đề 4.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm,  hoàn thành sơ đồ theo mẫu trang 53
c. Sản phẩm: Sơ đồ đã hoàn thành của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ trong SGK và điền vào các nội dung còn thiếu theo nhóm :
· Nhóm 1, 2, 3 : Bài 9 Vai trò & triển vọng của thủy sản
· Nhóm 4, 5, 6:  Bài 10 Nhóm thủy sản & phương thức chăn nuôi
-  HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ và hoàn thành bài tập
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm HS trả lời. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

	Bài 9 Vai trò & triển vọng của thủy sản
- Vai trò của thủy sản:
· Cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước & xuất khẩu
· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, ngành dược
· Phát triển kinh tế, tạo việc làm thu nhập cho người lao động
· Khẳng định chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng qua các hoạt động khai thác & nuôi trồng thủy sản trên biển
· 
- Triển vọng của thủy sản
· Phát triển thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia
· Phát triển mạnh thuộc nhóm 3 nước sản xuất & xuất khẩu hàng đầu thế giới
· Giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển góp phần đảm bảo an ninh dinh dưỡng, thực phẩm
· Đảm bảo an sinh xã hội, làng cá xanh, sạch, đẹp và văn minh
· Đảm bảo lao động thủy sản có mức thu nhập bằng mức bình quân chung cả nước
· Góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất & quản lí thủy sản
· Xu hướng phát triển của thủy sản Việt Nam & thế giới
· Phát triển bền vững gắn với bảo vệ & phát triển nguồn lợi thủy sản
· Khai thác bền vững
· Khai thác thủy sản tuân thủ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm CoC, IUU
· Mở rộng đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị, khuyến khích phát triển nuôi trồng vi tảo, rong biển…
· Phát triển các công nghệ nuôi thủy sản thông minh, nuôi thủy sản an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu
· Phát triển các sản phẩm thủy sản được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP
· Tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu sản phẩm thủy sản uy tín
- Yêu cầu đối với người lao động:
· Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm cao trong công việc
· Kiến thức, kĩ năng về thủy sản và kinh tế
· Tuân thủ an toàn lao động, có ý thức BVMT, tuân thủy công ước quốc tế về thủy sản.
· Yêu thiên nhiên, yêu sinh vật, yêu lao động
Bài 10 Các nhóm thủy sản & phương thức chăn nuôi
· Phân loại các nhóm thủy sản
· Theo nguồn gốc: Bản địa, nội nhập
· Theo đặc tính sinh vật học
· Theo đặc điểm cấu tạo: Nhóm cá, nhóm giáp xác, nhóm động vật thân mềm, nhóm lưỡng cư bò sát, nhóm rong tảo
· Theo tính ăn: Nhóm ăn thực vật, nhóm ăn động vật, nhóm ăn tạp
· Theo các yếu tố môi trường
· Theo nhiệt độ: Nhóm thủy sản nước lạnh, nhóm thủy sản nước ấm
· Theo môi trường nước: Nhóm thủy sản nước ngọt, nhóm thủy sản nước lợ, nhóm thủy sản nước mặn
-Phương thức nuôi thủy sản
· Quảng canh
· Bán thâm canh
· Thâm canh



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng lí thuyết đã học vào hoàn thành các bài tập.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trong SGK.
c. Sản phẩm học tập: đáp án bài tập phần Luyện tập SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS  làm việc theo nhóm, 6 nhóm lên bốc thăm và mỗi nhóm hoàn thành 1 câu hỏi từ câu 1 đến câu 6.
- Gv hướng dẫn: Các nhóm bốc thăm và thảo luận, trình bày kết quả lên bảng phụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, trình bày kết quả thảo luận ra bảng phụ hoặc giấy A0.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, chuẩn đáp án phần luyện tập.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học trong chủ đề 4 
- Hoàn thành bài tập phần luyện tập và ứng dụng chưa xong vào vở.
- Đọc và tìm hiểu trước bài 11  – Một số chỉ tiêu cơ bản của môi trường nuôi thủy sản.
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